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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 
VÀ CHỈ SỐ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM

Chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người vừa thể hiện khát vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo, vừa phản ánh hiệu quả của các chính sách và vừa là thước đo của sự phát triển. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo chất lượng cuộc sống của Nhân dân và nhờ đó đã đạt được thành tựu ấn tượng, đặc biệt sau đổi mới.
1. Hạnh phúc luôn là khát vọng của nhân loại. Khát vọng đó luôn đau đáu trong suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”[footnoteRef:1]. Bởi lẽ, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[footnoteRef:2] và “tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Vì thế, suốt cả cuộc đời của Người “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”[footnoteRef:3]. Thực hiện lời di huấn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng đó của Bác thông qua nhiều chủ trương, chính sách được thể hiện trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. [1:  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t. 4, tr.272.]  [2:  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t. 4, tr.64.]  [3:  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t. 4, tr.187.] 

Thành tựu hơn 37 năm đổi mới là kết quả nỗ lực và kiên trì vì mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Nhân dân. Đảng ta khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”[footnoteRef:4]. Thật vậy, Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo trên thế giới sang một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn duy trì với tốc độ tăng khá, khoảng 6%/năm. Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau đại dịch, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 đạt 8,05%. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động duy trì ở mức thấp, tỷ lệ ở khu vực thành thị giảm từ 3,37% năm 2015 xuống còn 3,1% năm 2019. Đến năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chỉ còn 2,34%, giảm 0,86 điểm phần trăm so với năm 2021 (3,20%). Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam có xu hướng tăng từ 295.000 đồng/người/tháng năm 1999 lên 4,7 triệu đồng/người/ tháng năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 4,0% năm 2022. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở thiếu kiên cố và nhà tạm có chiều hướng giảm từ 13,0% năm 2010 xuống còn 4,4% năm 2020; nhà kiên cố và bán kiên cố tăng từ 86,0% năm 2010 lên 95,6% năm 2020. Chế độ chính sách đối với người có công đã được đảm bảo. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện, “tuổi thọ trung bình đến năm 2022 khoảng 73,6 tuổi, tăng so với năm 2015 (73,3 tuổi). Đời sống người dân không ngừng cải thiện; tạo sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch xã hội cơ bản. Vì thế, Việt Nam được đánh giá là đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có nhiều mục tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn, được đánh giá là điểm sáng. Bình đẳng giới đã được chú trọng, khoảng cách giới đã dần dần được thu hẹp trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Giá trị truyền thống “nhân văn, nhân ái”, sự hiếu thảo của con cái cũng được tiếp tục phát huy trong bối cảnh xã hội có nhiều chuyển đổi. [4:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.25.
] 

Đánh giá về chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam được đo lường theo tiêu chí của Liên Hiệp quốc cho thấy, chỉ số này có xu hướng tăng từ 5,061 điểm, xếp vị thứ 94/149 quốc gia năm 2016, lên 5,411 điểm, xếp vị trí thứ 79 năm 2021 và 5,485 điểm năm 2022, xếp vị thứ 77. So với năm 2020, chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam tăng lên 6 bậc, từ vị trí thứ 83 lên 77 với số điểm từ 5,353 lên 5,485. Đây là kết quả nỗ lực hiện thực hóa khát vọng mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Đảng và Nhà nước gần một thế kỷ qua.
Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tỷ lệ không có việc làm, nhất là đối với lao động dân tộc thiểu số thường rất thấp; nhưng có việc làm bền vững, thu nhập ổn định lại không cao… Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo còn thấp và có sự không đều ở giữa các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Khoảng cách giàu nghèo còn khá lớn giữa các nhóm xã hội, chênh lệch thu nhập của nhóm 20% giàu nhất so với nhóm 20% nghèo nhất là 6,9 lần năm 2020 và 8,0 lần năm 2022. “Lõi nghèo” vẫn còn tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều ở thành thị chỉ còn 1,5% so với 9,6% của nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các hộ dân tộc vùng dân tộc thiểu số là 35,5%, mặc dù có giảm so với năm 2015 nhưng vẫn cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc. Chất lượng tuổi thọ chưa cao, tầm vóc con người Việt Nam còn thấp so với một số nước trong khu vực. Bạo lực gia đình và bạo lực trẻ em vẫn còn tiếp diễn. Chất lượng dịch vụ y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số còn nhiều khó khăn, có mặt còn bất cập. Cơ hội tiếp cận bảo hiểm xã hội, dịch vụ y tế chưa đồng đều. Nhóm người dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp rất ít có điều kiện tham gia vào bất kỳ loại bảo hiểm xã hội nào. Người nghèo ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại so với người giàu có. Người dân có điều kiện kinh tế khá giả thường có xu hướng lựa chọn cơ sở y tế tư nhân vì nó vừa nhanh chóng, thủ tục đơn giản, thái độ phục vụ cũng tốt hơn. Tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn còn diễn biến khá phức tạp. Lối sống thực dụng đã len lõi vào mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ. Tất cả hạn chế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.
2. Hiện thực hóa khát vọng “đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì “Đảng ta không có mục đích nào khác là đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân”[footnoteRef:5] và “chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”[footnoteRef:6]. [5:  Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2019, tr.30.]  [6:  Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2019, tr.40.] 

Tại Đại hội VII, Đảng ta quyết tâm đưa “con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân”[footnoteRef:7] và khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc được tiếp tục khẳng định nhiều kỳ đại hội sau này. Đặc biệt đến Đại hội XIII khát vọng này càng được thể hiện mạnh mẽ hơn: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[footnoteRef:8], “khơi dây tinh thần và ý chí, quyết tâm, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”[footnoteRef:9]. Để thực hiện điều đó, Đảng ta chỉ đạo “bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”. Điều này cho thấy, nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị hạnh phúc luôn là mục tiêu xuyên suốt trong sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua. [7:  Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2019, tr.306.]  [8:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.111.]  [9:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.46.
] 

Để nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, cần thực hiện một số giải pháp cần được sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đội ngũ hoạch định chính sách về tầm quan trọng của hạnh phúc. Tăng cường công tác tuyên truyền về giá trị hạnh phúc và tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống đối với sự ổn định và phát triển quốc gia thông qua nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng. Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đưa chỉ số hạnh phúc như một trong những chỉ số phát triển ở địa phương. Lồng ghép các chỉ số đo lường hạnh phúc vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, phát triển kinh tế luôn gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội nhằm hướng đến tiến bộ, công bằng xã hội. Do đó, để hiện thực hóa khát vọng “đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”, trước hết là phát triển kinh tế đảm bảo sự phát triển bền vững; khuyến khích làm giàu hợp pháp góp phần thúc đẩy phân tầng xã hội hợp thức, xử lý nghiêm túc đối với hành vi làm giàu bất chính (buôn lậu, trốn thuế…). Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn nhằm góp phần thu hẹp chênh lệch giàu nghèo. Tăng cường liên kết vùng trên mọi lĩnh vực đảm bảo chia sẻ các nguồn lực, giảm thiểu sự chênh lệch giữa các vùng trong quá trình phát triển. Xây dựng các chính sách xã hội đảm bảo công bằng về cơ hội cho các nhóm xã hội.
Thứ ba, xây dựng và phát triển xã hội hài hòa. “Xã hội hài hoà” có thể được hiểu là một xã hội dân chủ dưới sự điều khiển của luật pháp, một xã hội dựa trên bình đẳng và công bằng, lương thiện và được chăm sóc mạnh mẽ và có trật tự trong đó con người sống hài hoà với thiên nhiên. Như vậy, xây dựng và phát triển xã hội hài hòa góp phần tạo mang lại sự công bằng và bình an cho con người, đảm bảo an ninh con người, an ninh xã hội. Để làm được điều này, trước hết là hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và công bằng. Hoạch định và thực thi chính sách xã hội đảm bảo tính bao trùm, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền con người và bình đẳng giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng môi trường xã hội thân thiện, xây dựng bộ quy tắc ứng xử giữa con người với con người, con người với tự nhiên.
Thứ tư, phát huy hệ giá trị văn hóa, gia đình vào xây dựng và phát triển con người trong tình hình mới. Đây là những giá trị giúp xây dựng và hình thành con người có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và duy trì các mối quan hệ trong gia đình và xã hội một cách hài hòa. Phát huy các giá trị tích cực trong gia đình, xã hội nhằm tạo ra “sức đề kháng” để cá nhân có thể vượt qua những cám dỗ của xã hội. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền và giáo dục hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình một cách rộng rãi, lồng ghép các hệ giá trị này vào chương trình giáo dục ở các bậc học.
Thứ năm, ứng xử tích cực đối với môi trường. Thiên tai và nhân tai đã tác động mạnh mẽ sinh kế và sức khỏe của con người, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của họ. Do đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường; lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường vào các bậc học. Xử lý nghiêm đối với hành vi xâm hại đến môi trường tự nhiên. Xây dựng văn hóa môi trường trong cộng đồng và xã hội. Chủ động ứng phó đối với những diễn biến bất thường của tự nhiên.
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